ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 1617/QĐ-UBND                          Đồng Xoài, ngày 22 tháng 9 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến 

 năm 2010 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

      
Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UB ngày 19/11/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bù Đăng đến năm 2010;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 194/TTr-STNMT ngày 12/9/2006 (kèm theo Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ngày 16/01/2006 của HĐND huyện Bù Đăng và Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 19/6/2006 của UBND hưyện Bù Đăng,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau :

          1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ Kế hoạch :

	Thứ tự
	Loại đất
	Phân theo các năm (ha)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	150.462,71
	150.462,71
	150.462,71
	150.462,71
	150.462,71

	1
	Đất nông nghiệp
	138.909,74
	138.787,53
	138.651,65
	138.266,98
	137.676,86

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	43.131,16
	43.011,75
	42.908,07
	42.645,20
	42.094,08

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	1.612,92
	1.604,72
	1.604,72
	1.578,50
	1.567,00

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	1.017,65
	1.017,65
	1.017,65
	1.017,65
	997,95

	1.1.1.1.2
	Đất trồng lúa n​ước còn lại
	1.017,65
	1.017,65
	1.017,65
	1.017,65
	997,95

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	585,84
	577,64
	577,64
	551,42
	559,62

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	41.552,24
	41.411,03
	41.307,35
	41.070,70
	40.527,08

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	95.699,72
	95.696,92
	95.664,72
	95.542,92
	95.507,92

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất 
	45.323,08
	45.320,28
	45.288,08
	45.234,18
	45.234,18

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	27.481,35
	27.481,35
	27.481,35
	27.481,35
	27.481,35

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất 
	3.784,69
	3.781,89
	3.749,69
	3.695,79
	3.788,69

	1.2.1.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng SX
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.4
	Đất trồng rừng sản xuất
	14.057,04
	14.057,04
	14.057,04
	14.057,04
	13.964,14

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	44.977,62
	44.977,62
	44.977,62
	44.909,72
	44.874,72

	1.2.2.1
	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 
	4.768,50
	4.768,50
	4.768,50
	4.768,50
	4.768,50

	1.2.2.2
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	4.013,77
	4.013,77
	4.013,77
	4.013,77
	4.013,77

	1.2.2.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng PH
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.4
	Đất trồng rừng phòng hộ
	36.195,35
	36.195,35
	36.195,35
	36.127,45
	36.092,45

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	5.399,01
	5.399,01
	5.399,01
	5.399,01
	5.399,01

	1.2.3.1
	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	4.452,11
	4.452,11
	4.452,11
	4.452,11
	4.452,11

	1.2.3.2
	Đất có rừng trồng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng ĐD
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.4
	Đất trồng rừng đặc dụng
	946,90
	946,90
	946,90
	946,90
	946,90

	1.3
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	74,86
	74,86
	74,86
	74,86
	74,86

	2
	Đất phi nông nghiệp
	11.264,73
	11.356,68
	11.492,56
	11.879,40
	12.497,95

	2.1
	Đất ở
	726,16
	734,16
	734,67
	734,84
	758,17

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	685,48
	687,48
	687,48
	687,65
	710.98

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	40,68
	46,68
	47,19
	47,19
	47,19

	2.2
	Đất chuyên dùng
	2.627,78
	2.704,93
	2.820,30
	3.151,97
	3.660,49

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CTSN
	38,55
	40,36
	40,56
	41,66
	41,86

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	97,79
	97,79
	97,79
	97,79
	97,79

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi NN
	553,88
	578,28
	588,28
	589,32
	646,42

	2.2.3.1
	Đất khu công nghiệp
	505,11
	505,11
	505,11
	505,11
	553,41

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	44,77
	56,81
	61,31
	62,35
	66,15

	2.2.3.3
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	2.2.3.4
	Đất sản xuất VLXD, gốm sứ
	-
	12,36
	17,86
	17,86
	22,86

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	1.937,56
	1.988,50
	2.093,67
	2.423,20
	2.874,42

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	1.410,18
	1.439,47
	1.531,93
	1.853,46
	2.299,51

	2.2.4.2
	Đất thuỷ lợi
	90,31
	94,81
	94,81
	94,81
	95,41

	2.2.4.3
	Đất chuyển dẫn NL, truyền thông
	332,85
	332,95
	333,85
	334,25
	334,29

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	12,00
	18,87
	19,77
	20,77
	25,03

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	3,86
	7,26
	7,50
	7,50
	7,50

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	56,43
	60,04
	68,91
	74,51
	72,93

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	20,12
	22,29
	22,29
	22,29
	22,29

	2.2.4.8
	Đất chợ
	11,32
	11,32
	13,12
	14,12
	15,97

	2.2.4.9
	Đất có di tích, danh thắng 
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	2.2.4.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng 
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	107,95
	114,75
	114,75
	114,75
	113,45

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước  CD
	7.798,04
	7.798,04
	7.818,04
	7.873,04
	7.961,04

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất ch​ưa sử dụng
	287,90
	287,90
	287,90
	287,90
	287,90

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	281,00
	281,00
	281,00
	281,00
	281,00

	3.3
	Núi đá không có rừng cây 
	-
	-
	-
	-
	-


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

	Thứ tự
	chỉ tiêu
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch
	Phân theo từng năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	1.268,21
	35,33
	122,21
	135,88
	384,67
	590,12

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.072,41
	35,33
	119,41
	103,68
	262,87
	551,12

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	51,72
	5,80
	8,20
	
	26,22
	11,50

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.020,69
	25,53
	111,21
	103,68
	236,65
	543,62

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	195,80
	4,00
	2,80
	32,20
	121,80
	35,00

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất 
	92,90
	4,00
	2,80
	32,20
	53,90
	-

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	102,90
	
	
	
	67,90
	35,00

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội  bộ 

đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất phi NN không thu tiền sử dụng đất chuyển

sang đất phi NN có thu tiền sử dụng đất  
	1,00
	
	
	
	1,00
	

	3.1
	Đất trụ sở cơ quan
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Đất có mục đích công cộng không thu tiền sd đất
	1,00
	
	
	
	1,00
	

	4
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở   
	1,66
	0,16
	1,50
	
	
	

	4.1.1
	Đất có mục đích công cộng
	1,66
	0,16
	1,50
	
	
	


3. Kế hoạch thu hồi đất:
	Thứ tự 
	Chỉ tiêu
	Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch (ha)
	Phân theo từng năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nông nghiệp
	1.268,21
	35,33
	122,21
	135,88
	384,67
	590,12

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.072,41
	35,33
	119,41
	103,68
	262,87
	551,12

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	51,72
	5,80
	8,20
	-
	26,22
	11,50

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.020,69
	25,53
	111,21
	103,68
	236,65
	543,62

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	195,80
	4,00
	2,80
	32,20
	121,80
	35,00

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất 
	92,90
	4,00
	2,80
	32,20
	53,90
	-

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	102,90
	-
	-
	-
	67,90
	35,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4,33
	0,46
	1,70
	
	2,17
	

	2.1
	Đất ở
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Đất ở tại nông thôn 
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất chuyên dùng 
	2,83
	0,16
	1,50
	
	1,17
	

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CTSN
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	2,83
	0,16
	1,50
	
	1,17
	

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,50
	0,30
	0,20
	
	1,00
	


Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sử dụng đất nêu trên, UBND huyện Bù Đăng có trách nhiệm :


- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.


- Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan của huyện phối hợp với chính quyền cấp xã triển khai xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp xã phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của huyện.


- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.


- Công khai Kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.


- Trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sử dụng đất trên đây, UBND huyện Bù Đăng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 


Điều 3. Các ông (bà) : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

                                                                                               KT.CHỦ TỊCH

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH


             Nguyến Huy phong

1

